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 I 

1    
 Tờ bướm/tờ rơi phòng, 

chống dịch covid-19 
Tờ 50,000  

Khổ A4

(20.5*29.5); Couche 120; 02 mặt; Nhiều màu

2     
In tờ phướn phòng, chống dịch Covid - 

19 
Cái 360

(kích thước 0,8 x 1,2 m; chất liệu Hiflex, cán cây ) 

bao gồm thuế VAT và các phí liên quan: mỗi 

huyện 40 cái x 9 huyện

II

1 Dung dịch sát khuẩn y tế
chai/

500 ml
5

Sử dụng sát khuẩn nhanh bàn tay cho nhân viên 
y tế
 không làm hại da tay khi sử dụng nhiều lần 
trong ngày

2 Gòn Y tế (Bông thấm nước) kg 5
Thành phần chính là Cenlulose,
 bông xốp mềm min. thuận tiện cho người sử 
dụng.

3 Cồn 70 độ Chai/lít 360
Thành phần 
Ethanol 70%

4 Cloramin B 25% Kg 220
Hàm lượng Clo
 hoạt tính >=25%

5 Trang phục chống dịch (cấp độ 3)
 Bộ/7 
khoản 

1,100   

 Làm từ chất liệu vải không
 dệt SMS/SMMS phủ laminatte
 Quần áo bảo vệ còn tối ưu hóa sự thoải
 mái cho người dùng trong suốt quá trình làm 
việc.
 Sản phẩm được che chắn bảo vệ toàn bộ bề
 mặt cơ thể trước các tác nhân truyền nhiễm như 
vi khuẩn,
 vi rút, nấm móc và các tác nhân gây hại khác 
trong môi
 trường lao động đặc thù
 Thiết kế dây kéo 2 chiều.
Có nắp đệm che phần dây kéo giúp tăng cường 
sự 
bảo vệ, ngăn chặn tới đa không cho hóa chất 
văng bắn thông qua đường dây kéo
Đạt yêu cầu hiệu suất về rào cản 

6 Khẩu trang N95  Cái 1,100   

Thiết kế gập đôi ôm gọn khuôn mặt và tạo cảm 
giác
 thoải mái khi đeo trong thời gian dài làm việc
Đạt tiêu chuẩn EN 149; 2002; FFP2
Đạt tiêu chuẩn ISO

7 Khẩu trang y tế 4 lớp (50 cái/hộp)  Cái 800       
đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu 
đạt TCVN 8389-1 : 2010; TCVN 8389-2 : 2010; 
TCVN 8389-3 : 2010 

8
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 

không bột
 Đôi 1,100   

Chất liệu cao su tự nhiên độ dày 270mm.
 Bôi ngài trơn, nhám lòng bàn tay và ngón tay, cổ 
tay se viền
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9
Găng tay phẫu thuật chưa  tiệt 

trùng các cỡ
 Đôi 1,100   

Độ co giản và mềm mại cao
Dễ đeo găng
Độ bám dính vật dụng khi sử dụng găng cao. 
Thao tác thuận tiện dễ dàng
Cao su tự nhiên

10
Dung dịch sát khuẩn nhanh chứa 

cồn (100ml)
 Chai 355       

Thành phần: Ethanol, Isopropanol ,
 Chlorhexidine digluconate 


